CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: MARKETING ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTT4295
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học marketing điện tử thuộc nhóm môn học cơ sở.
- Tính chất: Là môn học nghiên cứu một số nội dung cơ bản của quá trình khuếch trương sản phẩm, triển khai hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
	+ Trình bày được các thuật ngữ quan trọng về Marketing;
	+ Trình bày được chức năng và mục tiêu của Marketing;
	+ Trình bày được quy trình triển khai hoạt động Marketing;
	+ Phân biệt được Marketing điện tử với Marketing truyền thống;
	+ Trình bày được các yếu tố thuộc môi trường Marketing;
	+ Phân tích và xác định được ý tưởng kinh doanh thông qua mô hình SWOT và 3C;
	+ Trình bày được xu hướng cơ bản định hình môi trường Marketing điện tử hiện nay;
	+ Trình bày được hành trình khách hàng số trong Marketing điện tử;
	+ Trình bày được trình tự phân khúc thị trường;
	+ Trình bày được các tiêu chí lựa chọn thị trường mục tiêu;
	+ Trình bày được trình tự định vị và xây dựng thương hiệu trên thị trường mục tiêu;
	+ Trình bày được khái niệm và vai trò của tổ hợp Marketing;
	+ Trình bày được một số cơ sở để thiết kế tổ hợp Marketing;
	+ Trình bày được khái niệm và vai trò của chiến lược Content Marketing; 
	+ Trình bày được trình tự thiết kế chiến lược Content Marketing;
- Kỹ năng:
	+ Vận dụng được kiến thức môn học vào việc làm rõ vai trò của Marketing điện tử trong hoạt động thương mại;
	+ Vận dụng được một số công cụ trong nghiên cứu thị trường trực tuyến;
	+ Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế chiến lược Marketing điện tử cho một doanh nghiệp;
	+ Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế một số chiến thuật Marketing điện tử phù hợp với vòng đời của một sản phẩm;
	+ Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế chiến lược cơ bản về Content Marketing cho một doanh nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Chủ động tìm hiểu hoạt động thực tiễn;
	+ Thái độ học tập nghiêm túc, sáng tạo và tiếp cận vấn đề có hệ thống;
	+ Tích cực sử dụng trang thiết bị hiện đại vào hoạt động học tập và làm việc.
III.  Nội dung môn học:
1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1



	Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Marketing điện tử
1. Những khái niệm cơ bản
2. Đặc trưng của marketing điện tử
3. Xu thế phát triển và lợi ích của marketing điện tử
	6
	6
	
	

	2

	Chương 3: Phân tích chiến lược Marketing điện tử
1. Phân tích hành vi khách hàng trong thời đại công nghệ 4.0
2. Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu
3. Định vị thị trường mục tiêu
	9
	9
	
	

	3

	Chương 4: Hoạt động marketing trong môi trường kỹ thuật số 
1. Nghiên cứu thị trường 
2. Chiến lược STP
3. Sản phẩm
4. Giá 
5. Phân phối 
6. Truyền thông	
	15
	14
	
	1

	4

	Chương 5: Thiết kế chiến lược Content Marketing
1. Khái niệm và vai trò của chiến lược Content Marketing
2. Trình tự thiết kế chiến lược Content Marketing
3. Xây dựng Framework và đội ngũ Content Marketing
4. Xây dựng ý tưởng Content Marketing
5. Một số vấn đề khác cần lưu ý trong thiết kế chiến lược Content Marketing
	12
	12
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Marketing điện tử
	Thời gian: 6 giờ (LT: 6 giờ; TH: 0 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được các thuật ngữ quan trọng về Marketing;
- Trình bày được chức năng và mục tiêu của Marketing;
- Trình bày được quy trình triển khai hoạt động Marketing;
- Phân biệt được Marketing điện tử với Marketing truyền thống;
- Vận dụng được kiến thức môn học vào việc làm rõ vai trò của Marketing điện tử trong hoạt động thương mại.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái quát về hoạt động Marketing trong doanh nghiệp	
2.1.1. Một số thuật ngữ quan trọng
2.1.2. Chức năng và mục tiêu của hoạt động Marketing
2.1.3. Quy trình triển khai hoạt động Marketing
2.1.4. Mối quan hệ giữa hoạt động Marketing với hoạt động Bán hàng
2.2. Đặc trưng của marketing điện tử
2.2.1. Môi trường kinh doanh và phương tiện thực hiện marketing điện tử
2.2.2. Khác biệt giữa e-marketing và marketing truyền thống
2.2.3. Ứng dụng Internet Marketing
2.3. Vai trò của Marketing điện tử trong thời đại công nghệ 4.0 	
Chương 2: Phân tích chiến lược Marketing điện tử
	Thời gian: 9 giờ (LT: 9 giờ; TH: 0 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được hành trình khách hàng số trong Marketing điện tử;
- Trình bày được trình tự phân khúc thị trường;
- Trình bày được các tiêu chí lựa chọn thị trường mục tiêu;
- Trình bày được trình tự định vị và xây dựng thương hiệu trên thị trường mục tiêu;
- Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế chiến lược Marketing điện tử cho một doanh nghiệp.
2. Nội dung chương:
2.1. Phân tích hành vi khách hàng trong thời đại công nghệ 4.0
2.1.1. Mô hình AIDA
2.1.2. Mô hình 4A
2.1.3. Mô hình 5A
2.1.4. Mô hình 3O
2.2. Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.2.1. Phân khúc thị trường
2.2.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu
2.3. Định vị thị trường mục tiêu
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Định vị bộ giá trị
2.3.3. Định vị thương hiệu
2.4. Thực hành
2.5. Kiểm tra	
Chương 3: Hoạt động marketing trong môi trường kỹ thuật số
	Thời gian: 15 giờ (LT: 14 giờ; TH: 0 giờ; KTC: 1 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm và vai trò của marketing trong môi trường kỹ thuật số
- Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế một số chiến thuật marketing trong môi trường kỹ thuật số phù hợp với vòng đời của một sản phẩm.
2. Nội dung chương:
2.1. Nghiên cứu thị trường 
2.2. Chiến lược STP
2.3. Sản phẩm
2.4. Giá 
2.5. Phân phối 
2.6. Truyền thông
2.7. Thực hành		
Chương 4: Thiết kế chiến lược Content Marketing
	Thời gian: 12 giờ (LT: 12 giờ; TH: 0 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm và vai trò của chiến lược Content Marketing; 
- Trình bày được trình tự thiết kế chiến lược Content Marketing;
- Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế chiến lược cơ bản về Content Marketing cho một doanh nghiệp.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược Content Marketing
2.2. Trình tự thiết kế chiến lược Content Marketing	
2.3. Xây dựng Framework và đội ngũ Content Marketing 
2.4. Xây dựng ý tưởng Content Marketing
2.5. Một số vấn đề khác cần lưu ý trong thiết kế chiến lược Content Marketing
2.6. Thực hành	
2.7. Kiểm tra	
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra cá nhân kết hợp thảo luận nhóm
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
    + Trình bày được quy trình triển khai hoạt động Marketing của một doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Chủ động tìm hiểu hoạt động thực tiễn;
	+ Thái độ học tập nghiêm túc, sáng tạo và tiếp cận vấn đề có hệ thống;
	+ Tích cực sử dụng trang thiết bị hiện đại vào hoạt động học tập và làm việc.
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thực hành;
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm), kiểm tra thực hành;
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ Cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan.
+ Trình bày đầy đủ quy trình trong hoạt động Marketing điện tử.
+ Thao tác mẫu các bước trong quá trình thực hiện hoạt động Marketing điện tử.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Cho sinh viên thực hiện thực hành các tình huống cụ thể.
+ Phân nhóm cho các sinh viên tương tác lẫn nhau.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên tích cực đọc và nghiên cứu tài liệu do giảng viên cung cấp;
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Đinh Tiên Minh (2014) - Giáo trình Marketing căn bản – NXB Lao Động
[2] Philip Kotler (2017) - Tiếp thị 4.0 Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ số - NXB Trẻ
[3] http://marketing.vane.vn (Tiếng Việt)
[4] http://www.marketingteacher.com (Tiếng Anh)
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2021
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